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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 
"Xử lý nước thải và tuần hoàn nước sau lọc cho các nhà máy nước"

Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống, và môi trường là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác quản lý về nguồn nước, giảm thiểu tác hại khi xả thải ra môi trường.

Trước năm 1993, nước thải rửa lọc và bùn xả từ bể lắng đưa ra thường xả vào cống thu gom nước thải đô thị, kênh mương hay xả xuống hạ lưu của các công trình thu nước.


Từ ngày 27/12/1993, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật bảo vệ môi trường. Riêng đối với nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận là nước mặt hay nước ngầm đều phải tuân theo TCVN 5944-1995 ban hành theo Quyết định số 229/QĐ-TĐC ngày 25/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường nay là Quyết định số 2920-QĐ/MTg của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo tiêu chuẩn này nước thải từ các nhà máy nước ra ngoài được coi là nước thải của các xí nghiệp công nghiệp xả ra, đều phải đạt theo tiêu chuẩn qui định (bằng tiêu chuẩn nước xả thải ra nguồn). 
Vì vậy, các nhà máy nước cần phải có các công trình làm sạch nước rửa lọc, xử lý bùn trước khi thải ra môi trường. Và từ kinh nghiệm thực tế trong quá trình áp dụng phương pháp xử lý nước thải và tuần hoàn nước sao lọc cho Nhà máy nước KCN, tôi xin báo cáo tóm tắt để hội nghị chúng ta trao đổi, chia sẽ và để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị một cách hiệu quả nhất.
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY NƯỚC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG THỜI GIAN QUA

1. Những thuận lợi khó khăn:
            Nhà máy nước KCN được xây dựng năm 2007, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2009 với công suất thiết kế cho 2 giai đoạn là 12.000 m3/ngày đêm. Đã thi công đưa vào hoạt động cho giai đoạn 1 với công suất 6.000 m3/ngày đêm nhưng hiện nay đã sử dụng hết công suất thiết kế. Đầu năm 2012, bổ sung thêm 02 bể lọc thép với công suất 2.000 m3. Nâng tổng công suất hiện nay lên 8.000 m3/ngày đêm nhằm phục vụ cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến trong khu công nghiệp, phần còn lại chuyển tải về hòa chung mạng lưới toàn thành phố. Do đó, yêu cầu đòi hỏi chất lượng nước phải đạt theo yêu cầu tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt của Bộ Y tế. Song song đó, Ban quản lý KCN yêu cầu đơn vị cung cấp nước phải đảm bảo, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, nhất là trong việc xử lý nước thải sau lọc.

Nếu không có hệ thống xử lý tại cơ sở sản xuất thì doanh nghiệp nằm trong KCN phải hợp đồng với Nhà máy xử lý nước thải đấu nối đường ống nước thải chung với hệ thống thu gom về nhà máy nước thải để xử lý với mức giá xử lý cho m3 nước thải theo biểu giá chung.

          Chính vì những yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý KCN và mong muốn của Ban lãnh đạo công ty làm thế nào đảm bảo những quy định, tiêu chuẩn mà pháp luật cho phép trong việc phát thải ra môi trường đúng quy định.


Được sự hỗ trợ động viên của Ban lãnh đạo công ty, tập thể bộ phận nghiệp vụ đã nghiên cứu, đề xuất cải tiến hồ lắng bùn hiện có thành hệ thống tuần hoàn xử lý nước sau lọc, đúc kết kinh nghiệm từ thực tế làm thế nào để xử lý được cặn bùn khi thải ra kênh hoặc đấu nối vào hệ thống chung của KCN, hệ thống chung của đô thị.

2. Sơ lược quy trình vận hành hồ lắng bùn:

Hồ lắng bùn mà phía tư vấn thiết kế xây dựng Nhà máy nước KCN ban đầu chỉ xây dựng có 2 hồ lắng bùn và có nhiệm vụ sơ lắng thải ra kênh hoặc theo hệ thống cống đô thị, khi thải ra ngoài thì các chỉ tiêu lý hoá chưa đạt như: Fe, độ đục còn cao

* Qui trình thiết kế vận hành vận hành hồ lắng bùn:






3. Hệ thống xử lý nước thải sau lọc khi xây dựng Nhà máy nước KCN:
* Quy trình hoạt động của hệ thống:
Nước qua rửa lọc được đưa đi theo hệ thống mương bê tông đến hồ lắng bùn (2 hồ) nước được tập trung nơi đây lắng cặn, lấy lớp nước mặt xả thải ra kênh.

 
Bình quân mỗi ngày rửa bể lọc 1 lần/bể x 4 bể x 75 m3 =  300 m3/ngày 


0.3 x 30 = 1.800 kg/tháng x 12 = 22 tấn. Tỷ trọng bùn 1,02 tấn/m3, nước có độ đục rất cao (kiểm tra hóa lý Fe=10 mg/l) 

Muốn thu được cặn bùn rất khó khăn vì phải chờ cho bùn khô.

Không xả nước thải ra kênh thì không thể lấy được phần bùn khô dưới đáy bể.

Nếu 2 bể luân chuyển, một bể chứa nước rửa lọc, còn một bể rút nước khô lấy bùn ra thì dung tích chứa của bể không đủ chứa nước rửa lọc, chỉ càng làm tăng độ đục, cặn không lắng được xuống đáy bể dẫn đến hệ thống xử lý không làm việc được.
4. Nhược điểm cần khắc phục:
Với công trình xử lý nước sau lọc tồn tại rất nhiều nhược điểm, cụ thể là:   

- Thời gian lưu nước trong hồ ngắn

- Diện tích hồ chứa nhỏ, mặt nước luôn dao động nên khả năng lắng cặn, tạo lớp mặt nước trong khó.
- Độ đục còn rất cao.

 
- Riêng đối với nước ngầm lại còn khó hơn vì hàm lượng Fe trong nước ở khu vực thành phố Sóc Trăng rất cao.

- Cặn Fe nhẹ lơ lửng rất nhỏ so với nước mặt, khả năng lắng và thời gian lắng rất lâu không đạt theo quy định trước khi xả thải ra môi trường.

- Không có sân phơi bùn.

- Không có hồ tuần hoàn (bơm nước về bể trộn tái sử dụng lại)
 
5. Qua tham khảo tài liệu của TS Trịnh Xuân lai về xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp nhà xuất bản xây dựng HÀ NỘI năm 2004 (Trong chương 17 xử lý nước thải rửa lọc và bùn thải của bể lắng):
* Trình bày sơ lược hệ thống tuần hoàn xử lý nước thải sau lọc

             








a. Số lượng và chất lượng nước thải rửa lọc:
Số lượng nước rửa lọc thường chiếm từ 3-5 % lượng nước thô tùy theo chất lượng nước nguồn tốt hay xấu.


Chất lượng nước thải rửa lọc phụ thuộc vào chất lượng nước thô và phụ thuộc vào các công đoạn xử lý. Trong đó lượng sử dụng hóa chất làm keo tụ làm tăng hiệu quả làm việc của tháp oxy, bể trộn, bể lắng.


Nước rửa lọc chứa nhiều bông cặn nhỏ được tách ra từ bề mặt các hạt cát lọc, có khả năng keo tụ tốt, lắng nhanh điều đó chứng tỏ trong nước có nhiều chất keo tụ, nếu tuần hoàn lại cho bể trộn, các nhân keo tụ này sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình hình thành tạo bông cặn trong bể phản ứng tạo bông cặn. Nồng độ cặn lơ lững trong nước rửa lọc thường từ 0,01 - 0,04 the.
b. Bùn cặn:
Bùn cặn trong bể lắng rất khó làm khô, nếu đem rãi ra đất, bùn sẽ ngăn không cho rễ cây hút nước và không khí, có thể làm chết cây trồng. Trạng thái của hỗn hợp bùn cặn phụ thuộc vào hàm lượng chất rắn trong bùn.
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c. Nồng độ và tỷ trọng của bùn trong các công trình xử lý: 

 
- Bùn lắng ở các bể lắng ngang khi sử dụng phèn có nồng độ từ 0,1-0,5% tỷ trọng: 1,012 t/m3
- Bùn lắng ở các bể lắng có tầng cặn lơ lững có nồng độ từ 0,11-0,5% tỷ trọng: 1,01 t/m3
- Bùn ở bể lắng ngang xả rửa thủ công 3, 4 tháng một lần có nồng độ 3-4 (%) tỷ trọng: 1,03-1,04 t/m3
Bùn chứa trong các hồ nén bùn nồng độ ban đầu 3-4 (%) sau 4-6 tháng nén có nồng độ gần 15%

Bùn được phơi trên sân phơi bùn, khi rút hết nước mặt bùn khô thì nồng độ có thể đạt 45% tỷ trọng: 1.35 t/m3, 40% tỷ trọng: 1.3 t/m3, 30% tỷ trọng :1.25 t/m3, 15% tỷ trọng: 1.1 t/m3
II. CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỬA LỌC VÀ BÙN CẶN
1. Xả nước thải và bùn vào cống thoát nước bẩn của thành phố:
Ở các thành phố lớn có nhà máy xử lý nước thải chung, có thể hợp đồng với công ty thoát nước để xả bùn và nước thải vào hệ thống cống dẫn nước thải chung của thành phố. Lượng cặn trong nước thải của nhà máy nước không tạo ra lắng đọng trên mạng lưới cống, không làm tăng đáng kể lượng cặn và đặc biệt là không ảnh hưởng xấu đến quá trình xử lý sinh học của nhà máy xử lý nước thải. Chi phí cho việc xả nước và bùn thải từ nhà máy vào hệ thống cống của thành phố theo qui định của Liên ngành sở Tài chính và sở Tài nguyên môi trường.

Chi phí đơn giá tính trên m3 nước thô
2. Tuần hoàn lại nước rửa lọc xả bùn cặn ra hồ, cô đặc, nén và phơi khô bùn:
a. Tuần hoàn lại nước rửa lọc:
Ở các nhà máy nước, nước thô hạn chế do nguồn nước dẫn từ sông về, hoặc khai thác nước ngầm, sử dụng ngày càng cạn kiệt, diện tích khuôn viên nhà máy hạn chế thì việc tuần hoàn lại nước rửa lọc là hợp lý, vừa tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên vừa bảo vệ môi trường được tốt hơn, hiện nay đã trở nên phổ biến khi xây dựng nhà máy nước.

Công trình hệ thống tuần hoàn nước rửa lọc gồm có: Bể chứa để điều hòa lượng nước xả khi rửa lọc, máy bơm đặt trong bể điều hòa, bơm nước rửa lọc lên bể trộn.

* Lưu lượng tuần hoàn: 

Để đảm bảo khi bơm tuần hoàn có thể bị gián đoạn, thì không bị ảnh hưởng đến chế độ thủy lực của các công trình xử lý do tăng hoặc giảm lưu lượng đột ngột (q th  >= 5% q).

* Bể điều hòa: 
Để đảm bảo bơm hết nước rửa lọc trong 24/ h: q th >= 5%, w: 24h

          Trong đó:   
w: Tổng lượng nước rửa trong ngày

                   q th: Lưu lượng bơm tuần hoàn (m3/h)
Thời gian rửa lọc cách nhau giữa 2 lần rửa bể là: 0,45 - 1 h

Bể điều hòa lưu lượng có dạng hình tròn ống dẫn nước vào có miệng xả song song với chu vi bể, khi nước vào tạo thành chuyển động xoáy và hòa cặn vào hố thu của bơm.
Trong quá trình vận hành người quản lý có thể kiểm soát được lượng cát từ bể lọc đưa sang nhiều hay ít để kịp thời xử lý.
b. Hồ cô đặc nén và phơi bùn:
Hồ cô đặc nén và phơi khô bùn phải có dung tích đủ chứa lượng bùn từ nước thải rửa lọc xả ra từ 4-6 tháng mùa mưa (do mùa mưa không phơi được bùn).

c. Thiết kế hồ:
Chiều cao hồ thường chọn là 1,5 m

Đáy hồ có độ dốc 1-2% nghiêng về phía tháo nước ra.

Hình dáng mặt bằng có thể bất kỳ. Nhưng tốt nhất là hình chữ nhật, chiều dài có thể lớn hơn 4 lần chiều rộng. 

Thành và đáy hồ lát bê tông tấm hoặc láng vữa bê tông chống xoáy lỡ, ngăn không cho nước bẩn thấm vào.

Đầu hồ phía đưa nước bùn vào phải đặt thiết bị hạn chế vận tốc tránh xoáy bùn đã lắng trong hồ.

* Lắp đặt hệ thống ống thu nước trên bề mặt đưa qua bể điều hòa để bơm tuần hoàn lên bể trộn.

Khi hồ đã chứa đầy bùn cặn, khi đó ta đem bơm di động đặt vào những nơi chứa nhiều bùn cặn bơm qua sân phơi bùn, để phơi bùn cho khô (có thể xây dựng sân phơi bùn sử dụng hoặc dùng máy ép bùn nhưng chi phí giá thành mua máy cao).
*Thiết kế sân phơi bùn:

Theo như Tài liệu "tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải" nhà xuất bản xây dựng Hà Nội năm 2000:
Diện tích sân phơi rất lớn, lượng bùn chứa trong sân nhiều, chiều cao sân tương ứng với độ dày của lớp bùn có thể chứa trong thời gian dài 4-6 tháng

Ưu điểm: Có thể lưu trữ bùn trong thời gian dài.

          Nhược điểm: 

          - Yêu cầu diện tích đất nhà máy phải đủ rộng.

          - Chi phí đầu tư cho các công trình quá lớn.

Chiều cao sân phơi bùn cũng như độ dày của lớp bùn quá dày, thời gian phơi khô bùn quá dài làm ảnh hưởng đến công tác xử lý bùn thải ở thời điểm mùa khô hạn, vận chuyển đưa đi xử lý.

Sử dụng số liệu tính toán theo Tài liệu NXB XD,HN năm 2000.

Đủ chứa lượng nước thải rửa lọc xả ra từ 4 đến 6 tháng

d. Ví dụ tính toán:

Tính toán bể lắng bùn cho nhà máy xử lý nước sinh hoạt công suất 20.000 m3/ngày. Nguồn nước sông: Độ đục 4 tháng mùa lũ Co=500mg/l; 8 tháng mùa khô Co=50-300 mg/l.

Liều lượng phèn pha vào nước a=30 mg/l, độ màu M=10. Liều lượng phèn vôi để kiềm hóa b=10mg/l, lượng cặn không tan 7 g/m3. Thiết kế bể lắng trong có lớp cặn lơ lững, ngày xả 1 lần.

G=Q(C1-C2)/1000(kg)

Q=20000m3/ ngày;C2=19g/m3
C1= Co+Kap+0,25M+B=500+0,55 x30+0,25x10+7=525g/m3
G= 20000(525-10)/1000=10300 kg/ngày

- Lượng bùn Cần nén trong 4 tháng mùa lũ:

G2=4x30x10300kg=1.236000kg

- Diện tích mặt hồ Cần thiết:

F=G2/a= 1236000/110kg/m3=11236m2
- Chọn Hồ hình chữ nhật: chiều rộng bằng 1/4 chiều dài

4B2=11236=> B=53m, L= 53x4= 212m

- Thể tích bùn khô đạt 25%, tỷ trọng = 1.2 tấn/ m3
V= g2/y=1236/1,2=1030m3
H=1020/11236=0,092m

- Lượng cặn khô xả ra hằng ngày là 1030kg, nồng độ cặn 0,4 tỷ trọng 1,011 tấn/m3.

- Trọng lượng dung dịch cặn xả ra hằng ngày 

G3 = 1030kg x 100 / 0,4 =2575000=2575 tấn 

- Thể tích bùn loãng xả ra trong 1 ngày:

V=2575/1,011=2547 m3
- Chiều cao bùn loãng trong Hồ:

h = 2575/11236= 0,227m

- Chiều sâu phần chứa cặn: 
h cặn =0,227+0,092=0,319m

H=h đáy+ h dự trữ + h chứa cặn = 1,5 m

Trong đó:

Chiều cao 3 lớp sỏi 0,4 m

Chiều cao dự trữ 0,3 m

Chiều cao chứa cặn = 1,5- 0,4- 0,3 =0,8

- Hồ có thể chứa cặn trong 2 mùa lũ trong NM làm 2 hồ: 
Chiều rộng = 53 m, chiều dài = 212 m.
III. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT RÚT KINH NGHIỆM, ĐỀ RA GIẢI PHÁP PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN HIỆN CÓ, TIẾT KIỆM CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
Thông qua quá trình hoạt động của nhà máy xử lý nước KCN đã có điều chỉnh lại thiết kế sao cho phù hợp với điều kiện hiện có của nhà máy từ đó đưa ra một số thay đổi trong thiết kế như sau:
           1. Thiết kế bể điều hòa:



Thuyết trình riêng….


           2. Thiết kế bể lắng bùn:

Số lượng bể nên chia làm 2 bể (vì khi nước thải rửa lọc đưa vào bể có thời gian lắng ngắn do khoảng cách rửa của các bể kế tiếp liên tục làm ảnh hưởng hiệu quả lắng, do đó chia ra 2 bể thì chu kỳ tiếp nhận nước thải rửa lọc dài ra và hiệu quả lắng sẽ tốt hơn).

Tích trữ lượng bùn cặn khi rửa lọc xả thải vào.

Lắp đặt hệ thống thu nước bề mặt đưa qua bể điều hòa.

Không sử dụng hệ thống ống thu nước, lớp vật liệu dưới đáy bể (tiết kiệm chi phí đầu tư).
          3. Thiết kế sân phơi bùn:

Sân phơi bùn: Số lượng 2 sân (luân phiên).
Diện tích sân cũng có hình dạng hình chữ nhật, chiều dài lớn hơn chiều ngang 3 hay 4 lần nhằm thu gom bùn khô dễ dàng hơn, tiêu thoát, hệ thống thu nước dưới đáy dễ dàng.

Kích thước sân: Chỉ tính toán sau cho thời gian phơi từ 20 đến 30 ngày, chủ yếu phơi vào mùa nắng sẽ thực hiện tốt hơn.

Chiều cao sân phơi: Từ 1,1 đến 1,2 m
Lớp đá 4/6 trên kẻ lớp ống xương cá có độ dày 0,3 m.

Lớp đá 1/2 đổ trên lớp đá 4/6 nhằm giãn khe hỡ ngăn không cho cát lọc xuống đáy làm tắc ống lọc. Độ dày lớp đá 0,2 m

Lớp cát lọc có độ dày 0,3 m (tận dụng cát lọc đã sử dụng của các bể lọc loại bỏ tái sử dụng lại).

Chiều dày lớp bùn từ 0,3 - 0,4 m tùy theo thời tiết nắng mưa, thu gom bùn khô nhanh chậm, phía trên lắp đặt một số ống D= 60, thu gom nước trong trên bề mặt lớp bùn nhằm giúp tiêu thoát nước nhanh hơn.

Chiều cao lớp nước dự trữ : 0.2m  

Vị trí xây dựng thường đưa ra phía sau nhà máy gần các công trình xử lý nước nằm ngang sân phơi bùn,cần gần đường nội bộ vì sau khi thu gom bùn khô sẽ chuyển đi dễ dàng.
IV. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
Qua việc áp dụng hệ thống xử lý tuần hoàn nước thải sau lọc của Nhà máy xử lý nước sinh hoạt KCN An nghiệp có thể rút ra một số nhận xét và kết luận như sau:

Từ việc thi công đến thử nghiệm có thể thấy rằng hệ thống tuần hoàn xử lý nước thải sau lọc hoàn toàn có thể áp dụng ở các nhà máy xử lý nước sinh hoạt.

Sự lựa chọn sơ đồ công nghệ hệ thống tuần hoàn xử lý nước thải là phù hợp với những yêu cầu đòi hỏi cấp bách hiện nay trong việc xả thải của các nhà máy ra môi trường, đảm bảo theo yêu cầu, theo qui định của pháp luật. Đồng thời phù hợp với chi phí đầu tư thấp, diện tích xây dựng tùy thuộc vào điều kiện của từng nhà máy, thi công dễ dàng đơn giản.

Hiệu quả mang lại rất cao, tiết kiệm chi phí giá thành trong sản xuất kinh doanh như không đóng phí nước thải vì không xả thải vào hệ thống đấu nối thu gom nước thải chung của KCN hay của đô thị.

Quy trình vận hành thao tác đơn giản.

Do mới chỉ đưa hệ thống vào thử nghiệm thực tế cho nên việc so sánh các kết quả đều chưa chính xác tuyệt đối cần có thời gian theo dõi điều chỉnh sao cho phù hợp theo yêu cầu ban đầu đề ra.

Với việc áp dụng hệ thống tuần hoàn xử lý nước thải sau lọc có thể rút ngắn thời gian phơi bùn, thu hồi lại lượng nước thô, tiết kiệm đáng kể cho việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Qua trình bày tóm tắt báo cáo hệ thống tuần hoàn xử lý nước thải sau lọc, từ trong thực tế đã sử dụng. Đồng thời nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm của hệ thống để đóng góp ý kiến, đề xuất phương án cải tiến nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống tối ưu nhất. 

Với báo cáo tôi vừa trình bày rất mong quý lãnh đạo có ý kiến đóng góp, đề xuất bổ sung, trao đổi kinh nghiệm thực tế nhằm giúp cho hệ thống được hoàn thiện và tối ưu hơn. 

Trân trọng kính chào./.
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